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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về việc quy định giá chuẩn các loại đất và phương pháp xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất; Quyết định số 302/TTg ngày 13/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều chỉnh hệ số (K) ban hành kèm theo Nghị định 87/CP và Nghị định số 17/1998/NĐ-CP ngày 21/3/1998 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung khoản 02, điều 4 của Nghị định 87/CP; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 94/TT-LT ngày 14/11/1994 của liên Bộ Tài chính, Xây dựng, Tổng cục Địa chính, Ban Vật giá Chính phủ về hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 707/TT-TC/GCS ngày 10/5/2004 về việc quy định giá chuẩn các loại đất và phương pháp xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng quy định giá chuẩn các loại đất và phương pháp xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 07/2000/QĐ-UB ngày 03/02/2000, Quyết định số 57/2000/QĐ-UB ngày 28/12/2000 của UBND tỉnh.

- Giám đốc Sở Tài chính, Tài nguyên & Môi trường Sở xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra iệc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch & đầu tư, Cục trưởng Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban quản lý khu Kinh tế mở Chu Lai, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh.

- Như Điều 3.

- Đ/c Minh - PVP.

- Lưu VT, KTN, KTTH.
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QUI ĐỊNH

GIÁ CHUẨN CÁC LOẠI ĐẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT

 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2004/QĐ-UB ngày 02/ 7/2004

 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Giá chuẩn các loại đất tại Quyết định này, bao gồm :

- Đất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, lâm nghiệp

- Đất khu dân cư nông thôn.

- Đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị, đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp.

- Đất đô thị.

Điều 2. Các căn cứ để xác định giá đất:

-  Hạng đất, loại đất, vị trí đất, loại đường phố.

- Giá trị sử dụng và khả năng sinh lợi của đất, giá đất thực tế ở từng địa phương được hình thành qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Điều 3. Phạm vi áp dụng

Giá đất quy định tại Quyết định này được áp dụng cho những trường hợp sau :

- Làm cơ sở tính thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đất.

- Làm cơ sở thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Làm cơ sở thu tiền cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân trong nước theo qui định hiện hành của Nhà nước (Trừ trường hợp mức thu tiền thuê đất được quy định tại Quyết định số 21/2004/QĐ-UB ngày 19/3/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về đơn giá thuê đất có tài nguyên khoáng sản, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam).

- Làm cơ sở tính giá trị tài sản khi Nhà nước giao đất cho các tổ chức, cá nhân sử dụng theo quy định của Nhà nước.

- Làm cơ sở tính bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Làm cơ sở thu tiền sử dụng đất khi bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.
Điều 4. Giá chuẩn các loại đất được áp dụng theo phụ lục số 1, phụ lục số 2 ( đính kèm theo bản quy định này).

Hệ số điều chỉnh giá chuẩn : áp dụng hệ số điều chỉnh K với 5 mức 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 cho tất cả các loại đất để phù hợp với giá thực tế từng khu vực.

Điều 5. Giá cho thuê đất đối với các hình thức đầu tư nước ngoài và giá đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế mở được áp dụng theo quy định riêng. 

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Giá đất nông nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất lâm nghiệp ( kể cả đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản xen kẽ trong đô thị ) được xác định theo các yếu tố sau :

1. Giá đất chuẩn : Căn cứ vào giá đất được hình thành phổ biến qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo cùng mục đích sử dụng ở từng khu vực và được phân theo 3 loại xã : đồng bằng, trung du, miền núi .

2. Hạng đất: được áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp do UBND tỉnh phê duyệt cho từng huyện, thị xã. ( Hạng đất này dựa trên các yếu tố : độ màu mỡ của đất, chế độ tưới tiêu, vị trí... ) 

Điều 7. Giá đất khu dân cư nông thôn ( trừ đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị; ven đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch; khu công nghiệp ).

1. Giá đất chuẩn : Giá đất khu dân cư nông thôn được xác định cho từng vị trí đất theo ba loại xã : đồng bằng, trung du, miền núi và căn cứ vào giá đất được hình thành qua chuyển nhượng thực tế theo cùng mục đích sử dụng.

2. Vị trí đất : Vị trí đất để xác định giá đất được căn cứ vào các yếu tố :sự thuận lợi sinh hoạt, kinh doanh, dịch vụ và mức độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, khoảng cách so với đô thị, trục đường giao thông, khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, trung tâm xã, trường học, trạm xá. Cụ thể như sau :

- Vị trí 1: là vị trí tiếp giáp gần nhất với khu dân cư ở vùng ven đô thị, có khoảng cách rất gần các khu thương mại, trung tâm của xã, chợ, trường học, trạm xá, khu thương mại hoặc chợ, khu du lịch, khu công nghiệp..., có kết cấu hạ tầng kỹ thuật tốt nhất, rất thuận lợi cho sinh hoạt, có giá đất thực tế trung bình cao nhất.

- Vị trí 2: là vị trí gần các khu thương mại, trung tâm của xã, chợ, trường học, trạm xá, khu thương mại hoặc chợ, khu du lịch, khu công nghiệp...,có kết cấu hạ tầng kỹ thuật tốt, thuận lợi cho sinh hoạt, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất vị trí 1.

- Vị trí 3: là vị trí tương đối gần các khu thương mại, trung tâm của xã, chợ, trường học, trạm xá, khu thương mại hoặc chợ, khu du lịch, khu công nghiệp...,có kết cấu hạ tầng kỹ thuật tốt, thuận lợi cho sinh hoạt nhưng kém hơn đất có vị trí 2, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất vị trí 2.
- Vị trí 4: là vị trí xa các khu thương mại, trung tâm của xã, chợ, trường học, trạm xá, khu thương mại hoặc chợ, khu du lịch, khu công nghiệp...,có kết cấu 

hạ tầng kỹ thuật tương đối, không thuận lợi cho sinh hoạt, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất vị trí 3.

- Vị trí 5: là đất ở vùng đồi núi, khó khăn cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt, có vị trí xa trục đường giao thông, đất ở vùng sâu, vùng xa của xã trung du và đồng bằng, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất vị trí 4.

- Vị trí 6: là đất ở vùng miền núi cao, vùng biên giới, hải đảo hoặc vùng sâu, vùng xa của xã trung du và đồng bằng, rất khó khăn cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt, dân cư thưa thớt, có kết cấu hạ tầng kém nhất, khoảng cách xa nhất đến các khu thương mại, trung tâm xã, chợ, trường học, trạm xá..., có giá đất thực tế trung bình thấp nhất trong các vị trí đất .

Điều 8. Giá đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị, đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính; khu thương mại, khu du lịch; khu công nghiệp không nằm trong đô thị được xác định như sau : 

1- Phạm vi đất :

-  Đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị bao gồm các thôn tiếp giáp với nội  thị thị xã , thị trấn.

- Đất khu dân cư ven đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính bao gồm : đất ven ngã ba, ngã tư... trục đường giao thông, bến phà, bến cảng, sân bay do Trung ương và tỉnh quản lý.

- Đất khu thương mại, khu du lich là toàn bộ diện tích nằm trong khu thương mại, khu du lịch bao gồm cả đất khu dân cư xen kẽ trong khu thương mại, khu du lịch theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Đất khu công nghiệp là đất có nhà máy, xí nghiệp và khu dân cư gắn với khu công nghiệp theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.  

2. Giá chuẩn : Được xác định cụ thể theo từng khu vực ven đô thị, đầu mối giao thông, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp và căn cứ vào giá đất chuyển nhượng trong điều kiện bình thường theo cùng mục đích sử dụng.

3. Vị trí đất : Vị trí của đất được xác định căn cứ vào mức độ thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và mức độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, khoảng cách so với nội thị, trục đường giao thông , khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu du lịch...,cụ thể như sau :

- Vị trí 1 : là vị trí rất thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh- dịch vụ, tiếp giáp với nội thị, ven quốc lộ IA, đường giao thông chính có điểm xuất phát từ nội thị, trung tâm khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu du dịch..., cơ sở hạ tầng đồng bộ, có giá đất thực tế trung bình cao nhất.

- Vị trí 2 : là vị trí thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ , tiếp giáp với đô thị, ven quốc lộ IA, đường giao thông chính có điểm xuất phát từ nội thị, cơ sở hạ tầng đồng bộ, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất vị trí 1.

- Vị trí 3 : : là vị trí tương đối thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ , tiếp giáp với đô thị, ven đường tỉnh lộ, huyện lộ, cơ sở hạ tầng đồng bộ, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất vị trí 2.

- Vị trí 4 : : là vị trí không thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ , tiếp giáp với đô thị, ven đường tỉnh lộ, huyện lộ, cơ sở hạ tầng đồng bộ, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất vị trí 3.

- Vị trí 5 : là vị trí khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở hạ tầng kém, xa đô thị, xa trục đường giao thông, xa khu thương mại dịch vụ,có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất vị trí 4.

- Vị trí 6 : là vị trí rất khó khăn cho sản xuất, sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ, có kết cấu hạ tầng kém nhất, xa đô thị, xa trục đường giao thông, xa khu thương mại dịch vụ, khu công nghiệp..., có giá đất thực tế trung bình thấp nhất trong các vị trí.

Điều 9. Giá đất đô thị được xác định theo các yếu tố sau đây :

1. Giá đất chuẩn : Căn cứ vào giá đất chuyển nhượng thực tế phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường và được xác định theo loại đường phố, vị trí đất.

2. Loại đường phố : gồm 6 loại

- Đường phố loại 1 : Là các đường phố, đoạn đường phố có điều kiện đặc biệt thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt , có điều kiện sinh lợi cao và cơ sở hạ tầng đồng bộ ( cấp điện, cấp nước, thoát nước, vỉa hè...); có giá đất thực tế trung bình cao nhất trong thị xã, huyện;

- Đường phố loại 2 : Là đường phố, đoạn đường phố có điều kiện tương đối thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt , có cơ sở hạ tầng đồng bộ ( cấp điện, cấp nước, thoát nước, vỉa hè...); có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đường phố loại 1;

- Đường phố loại 3 : Là các đường phố, đoạn đường phố ít thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, có giá đất thực tế trung bình thấp, thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đường phố loại 2.

- Đường phố loại 4 : Là các đường phố, đoạn đường phố còn lại, rất kém thuận lợi đối với hoạt động sản xuát kinh doanh và sinh hoạt, có giá đất thực tế trung bình thấp, thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đường phố loại 3.

- Đường phố loại 5 : Là các đường phố, đoạn đường phố còn lại, rất kém thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, có giá đất thực tế trung bình thấp, thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đường phố loại 4.

- Đường phố loại 6 : Là các đường phố, đoạn đường phố còn lại, rất kém thuận lợi đối với hoạt động sản xuát kinh doanh và sinh hoạt, có giá đất thực tế trung bình thấp nhất trong các loại đường phố trên.

3. Vị trí đất : phân theo 4 vị trí.

- Vị trí 1 : Là đất ở mặt tiền đường phố.

- Vị trí 2 : Là đất ở mặt tiền các  kiệt, hẻm rộng tối thiểu 4 mét.

- Vị trí 3 : Là đất ở mặt tiền các kiệt, hẻm rộng tối thiểu 2,5m đến dưới 4 m.

- Vị trí 4 : Là đất ở mặt tiền các đường kiệt, hẻm còn lại. 


Độ rộng của kiệt, hẻm để xác định đất ở vị trí 2, 3, 4 nói trên được xác định bằng mặt cắt ngang nơi hẹp nhất của khoảng cách hai bờ tường ( hoặc hai bờ rào) 

đối diện của đường kiệt, bao gồm cả vỉa hè, cống thoát nước ở hai bên đường kiệt ( nếu có). 

4. Hệ số giá đất : Để đảm bảo mức giá đất tương quan giữa  các loại đường phố, giữa các vị trí đất trên cùng 1 loại đường phố, chiều dài của cùng một lô đất, hệ số quy định như sau :

a. Hệ số đường : Cùng một loại đường phố cùng loại vị trí đất nhưng tuỳ theo mức độ sinh lợi của đường phố mà có hệ số khác nhau, được áp dụng hệ số điều chỉnh K ( từ 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 ).

b. Hệ số khoảng cách áp dụng đối với các kiệt hẻm của đường phố:

 Đối với đất vị trí 2,3,4 quy định hệ số khoảng cách như sau :

- Hệ số 1,0: áp dụng cho các lô đất cách lề đường phố trong phạm vi 50 mét;

- Hệ số 0,9 : đối với các lô đất cách lề đường phố trong phạm vi trên 50 mét đến 100 mét;

- Hệ số 0,8 : đối với các lô đất cách lề đường phố trong phạm vi trên 100 mét đến 150 mét;

- Hệ số 0,7 : đối với các lô đất cách lề đường phố trên 150 mét.

c. Hệ số  chiều sâu của lô đất:

Những lô đất có vị trí 1, 2, 3 ,4 quy định hệ số chiều sâu của lô đất như sau :

- Hệ số 1,0 : áp dụng cho phần diện tích của lô đất trong phạm vi chiều sâu 25m ;  

- Hệ số 0,7 : áp dụng cho phần diện tích của lô đất trong phạm vi chiều sâu trên 25m đến 50m của lô đất đó;

- Hệ số 0,5 : áp dụng cho phần diện tích của lô đất trong phạm vi chiều sâu trên 50m của lô đất đó;

* Như vậy với 1 lô đất cụ thể ở các kiệt hẻm ( các vị trí 2,3,4 ) mức giá được xác định theo các hệ số :

- Hệ số đường.

- Hệ số khoảng cách.

- Hệ số chiều sâu.

Ví dụ : Lô đất A ( bề rộng 5m, chiều sâu 30m) ở thị xã Tam Kỳ, nằm ở kiệt (kiệt rộng 3m) đường Phan Chu Trinh (đoạn từ đường Duy Tân - cầu Tam Kỳ), cách lề đường phố đường Phan Chu Trinh khoảng 120m thì mức giá của lô đất A được xác định như sau:

 Theo ví dụ trên thì Lô đất A có vị trí 3 của đường loại 1, có hệ số đường : 0,9, hệ số khoảng cách : 0,8.

- Giá trị của lô đất A đối với phần diện tích có chiều sâu 25m :

(5m x 25m) x 400.000đ/m2 x 0,9  x 0,8 x 1,0 = 36.000.000đ

- Giá trị của lô đất A đối với phần diện tích có chiều sâu trên 25m ( từ 25m đến 50m ): ( 5m x 5m ) x 400.000đ/m2 x 0,9 x 0,8 x 0,7 = 5.040.000đ

- Tổng giá trị của lô đất A : 36.000.000đ + 5.040.000đ = 41.040.000đ. 

d. Hệ số đối với lô đất đặc biệt :

- Trường hợp một lô đất do một chủ sử dụng có phần đất bị che khuất mặt tiền bởi phần đất của chủ sử dụng khác ( lô đất có hình chữ L), thì phần đất bị che khuất  được tính như sau :

+ Phần diện tích bị che khuất nằm trong phạm vi 25 m, giá đất được tính hệ số 0,8 so với giá đất của phần diện tích không bị che khuất nằm trong phạm vi 25m;

+ Phần diện tích bị che khuất nằm trong phạm vi trên 25 m đến 50m, giá đất được tính hệ số 0,6 so với giá đất của phần diện tích không bị che khuất nằm trong phạm vi 25m;

+ Phần diện tích bị che khuất có chiều sâu trên 50m, giá đất được tính hệ số 0,4 so với giá đất cửa phần diện tích không bị che khuất nằm trong phạm vi 25m;

- Đối với lô đất ở vị trí 2 mặt tiền của ngã ba đường phố thì được nhân hệ số 1,1 với giá đất của con đường có giá trị cao hơn.

- Đối với lô đất ở vị trí 2 mặt tiền của ngã tư, ngã năm trở lên thì đựoc nhân hệ số 1,2 với giá đất của con đường có giá trị cao hơn.

Điều 10. Lô đất mang tên đường nào thì vị trí và giá đất áp dụng theo đường đó.

Cơ sở để xác định tên đường, vị trí đất : căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận biển số nhà, sổ đăng ký hộ khẩu  hoặc các giấy tờ khác có liên quan về đất đai, nhà cửa đảm bảo tính pháp lý. 


Trường hợp lô đất không xác định được tên đường nào, thì giá đất được tính theo đường vào gần nhất, thuận lợi nhất.

CHƯƠNG III

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Điều 11. - Trong các trường hợp đất ở tại một số khu vực có lợi thế riêng, một số khu vực có địa hình phức tạp, bất lợi hoặc những lô đất có hình dáng và vị trí đặc biệt làm cho giá đất thực tế cao hơn hoặc thấp hơn so với giá đất trong bảng giá của quy định này thì UBND huyện, thị phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây Dựng, Cục Thuế, Chủ dự án bàn bạc thống nhất về giá đất trình UBND tỉnh xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể;

- Trường hợp giao quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá , thì giá đất thu tiền sử dụng đất được xác định theo kết quả đấu giá, nhưng mức giá tối thiểu để đưa ra đấu giá không được thấp hơn mức giá đất tại Quyết định này.

- Giá đất ở các nơi chưa được xác định trong Quy định này, có vị trí và các điều kiện tương tự đã nêu trong Quy định thì được tính tương đương mức giá ghi tại bảng giá các loại đất và theo cách xác định cụ thể tại Quy định này. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan nghiên cứu vận dụng, trình UBND tỉnh quyết định cụ thể cho từng trường hợp.

Điều 12. Đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản nằm xen kẽ trong các loại đất khác thì giá đất được xác định theo bảng giá đất của mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản. Nếu thay đổi mục đích sử dụng thì được tính theo giá đất có cùng mục đích sử dụng mới ở vùng đó, vị trí đó tại thời điểm thay đổi.

Điều 13. Đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị, tổ chức kinh tế  thì giá đất được xác định theo giá đất ở theo bảng giá đất tại phụ lục 1, phụ lục 2. Tuỳ theo diện tích, vị trí đất được giao , Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan xác định  mức giảm cho phù hợp tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

CHƯ门NG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Giá đất trong các trường hợp quy định tại Điều 3 Chương I trên đây đã áp dụng theo các Quyết định số 07/QĐ-UB ngày 03/02/2000, Quyết định số 57/2000/QĐ-UB ngày 28/12/2000 và các Quyết định của UBND tỉnh  cho các dự án tại một số khu dân cư (trường hợp giao đất cho các cán bộ, công chức thuộc tỉnh được chỉ tiêu phân bổ, không tính trường hợp mua khai thác quỹ đất) thì xử lý như sau :

- Sau 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, những cá nhân, đơn vị nào chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước về nhà đất thì thực hiện theo Quyết định này. Cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thông báo và đôn đốc thu theo quy định.

- Đối với những phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng đang thực hiện dở dang thì vẫn áp dụng theo các Quyết định đã được phê duyệt. 

- Trường hợp đặc biệt trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.  
Trong quá trình thực hiện Quyết định, nếu phát sinh những điểm chưa phù hợp, các địa phương , đơn vị phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Minh Cả



Phụ lục:1

BẢNG GIÁ CHUẨN CÁC LOẠI ĐẤT CỦA 14 HUYỆN 

VÀ THỊ XÃ TAM KỲ

I. Giá chuẩn đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp :

1- Giá đất trồng cây hằng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản :

Hạng đất
Xã đồng bằng

( đ/m2 )
Xã trung du

( đ/m2 )
Xã miền núi

( đ/m2 )

Hạng1
20.000
15.000
10.000

Hạng 2
16.000
11.000
7.000

Hạng 3
13.000
8.000
5.000

Hạng 4
10.000
6.000
3.000

Hạng 5
7.000
4.000
2.000

Hạng 6
5.000
3.000
1.500

áp dụng hệ số điều chỉnh K với 5 mức: 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,2 cho từng hạng đất tuỳ theo vị trí của từng thửa ruộng, mảnh đất gắn với điều kiện canh tác, đường giao thông, kết cấu hạ tầng để điều chỉnh giá chuẩn trên cho phù hợp với thực tế.

2- Giá chuẩn đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp :

Hạng đất
Xã đồng bằng

( đ/m2 )
Xã trung du

( đ/m2)
Xã miền núi

( đ/m2 )

Hạng 1
9.000
6.000
4.000

Hạng 2
7.000
4.000
2.500

Hạng 3
5.000
2.500
1.500

Hạng 4
3.000
1.500
1.000

Hạng 5
1.500
1.000
500

áp dụng hệ số K như đất nông nghiệp, đất trồng cây hằng năm.

II. Giá chuẩn đất ở khu dân cư nông thôn :

Vị trí đất
Xã đồng bằng

( đ/m2 )
Xã trung du

( đ/m2 )
Xã miền núi

( đ/m2)

Vị trí 1
150.000
50.000
20.000

Vị trí 2
100.000
35.000
12.000

Vị trí 3
60.000
20.000
7.000

Vị trí 4
35.000
10.000
4.000

Vị trí 5
20.000
6.000
2.500

Vị trí 6
10.000
4.000
1.500

Hệ số K điều chỉnh ở các mức : 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2. Việc xác định mức hệ số K cụ thể nào tuỳ thuộc vào vị trí lô đất gắn liền với điều kiện : sinh hoạt, sản xuất, cơ sở hạ tầng.                                          

III. Giá chuẩn đất ở khu dân cư ở các vùng ven đô thị, ven đầu mối giao thông, trục giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp :                                                                  

Vị trí
Ven nội thị Tam Kỳ

( đ/m2 )
Ven Thị trấn, đầu mối giao thông(đ/m2)
Khu TM, Khu DL,

 Khu CN( đ/m2)

Vị trí 1
600.000
600.000
1.000.000

Vị trí 2
400.000
400.000
600.000

Vị trí 3
250.000
250.000
350.000

Vị trí 4
150.000
150.000
200.000

Vị trí 5
90.000
70.000
100.000

Vị trí 6
50.000
40.000
60.000

áp dụng hệ số K điều chỉnh như đất ở khu dân cư nông thôn.

IV. Giá chuẩn đất ở đô thị :

                                                                                     Đơn vị tính : 1.000đ/m2

Loại đô thị
Loại đường
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4

Tam Kỳ


1

2

3

4
2.000

1.200

   650

   300
   600

   450

   300

   200
    400

    300

    200

   100
200

150

100

  70

Các thị trấn thuộc các huyện
1

2

3

4


1.000

   600

   350

    200
   400

   350

   200

   120
   250

   200

   150

      90
150

120

  90

  50

Được phân theo 4 loại đường, 4 vị trí và được điều chỉnh theo hệ số K: 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 cho tất cả loại đường và vị trí.

Phụ lục : 2

BẢNG GIÁ CHUẨN CÁC LOẠI ĐẤT CỦA THỊ XÃ HỘI AN

I- Giá chuẩn đất nông nghiệp, đất  có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất lâm nghiệp và đất trồng cây lâu năm :

1- Giá chuẩn đất nông nghiệp, đất  có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản :

                                                                                      ĐVT : đồng/m2
Hạng đất
Đất nông nghiệp
Đất có mặt nước 

NTTS


Đồng bằng
Hải đảo


1
40.000
20.000
48.000

2
30.000
15.000
36.000

3
25.000
10.000
30.000

4
20.000
6.000
24.000

5
15.000
4.000
18.000

6
10.000
3.000
12.000

áp dụng hệ số điều chỉnh K với 5 mức : 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,2 cho từng hạng đất tuỳ theo vị trí của từng thửa ruộng, mảnh đất gắn với điều kiện canh tác, đường giao thông, kết cấu hạ tầng để điều chỉnh giá chuẩn trên cho phù hợp với thực tế.
2- Giá chuẩn đất lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm :

                                                                         ĐVT : đồng/m2    

Hạng đất
Đất lâm nghiệp
Đất trồng cây lâu năm


Đồng bằng
Hải đảo
Đồng bằng
Hải đảo

1
18.000
8.000
36.000
16.000

2
14.000
5.000
28.000
10.000

3
10.000
3.000
20.000
6.000

4
6.000
2.000
12.000
4.000

5
3.000
1.000
6.000
2.000

  áp dụng hệ số K điều chỉnh như đất nông nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản.
II- Giá chuẩn đất ở khu dân cư nông thôn:

                                                                                       ĐVT : đồng/m2                                                                   

Vị trí
Xã đồng bằng
Xã miền núi, hải đảo

1
150.000
85.000

2
125.000
65.000

3
105.000
50.000

4
85.000
-

5
65.000
-

6
50.000
-

Hệ số K điều chỉnh ở các mức : 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2. Việc xác định mức hệ số K cụ thể nào tuỳ thuộc vào vị trí lô đất gắn liền với điều kiện : sinh hoạt, sản xuất, cơ sở hạ tầng.

III- Giá chuẩn đất ở khu dân cư vùng ven đô thị, ven đầu mối giao thông,  trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp : 


                                                                              ĐVT : đồng/m2
Vị trí
Ven đô thị 

Hội An
Ven đầu mối giao thông, khu TM, khu DL, khu CN

1
800.000
600.000

2
600.000
400.000

3
400.000
250.000

4
250.000
150.000

5
150.000
100.000

6
100.000
50.000

 áp dụng hệ số K điều chỉnh như đất ở khu dân cư nông thôn.

IV- Giá chuẩn đất ở đô thị Hội An :

                                                                                   Đơn vị tính: đồng/m2

Loại đường
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4

Đường loại 1
4.000.000
2.000.000
1.000.000
500.000

Đường loại 2
3.000.000
1.500.000
750.000
375.000

Đường loại 3
2.000.000
1.000.000
500.000
250.000

Đường loại 4
1.000.000
500.000
250.000
125.000

Đường loại 5
700.000
350.000
175.000
88.000

Đường loại 6
400.000
200.000
100.000
50.000

Được phân theo 6 loại đường, 4 vị trí và được điều chỉnh theo hệ số K 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2.
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